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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Lý Bích Khiếm - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
 

huyện Mỹ Xuyên.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Mỹ Xuyên tham gia phiên họp: 

Bà Mã Quế Khanh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự 

thụ lý số: 146/2017/TLST-DS
 
ngày 14 tháng 12 năm 2017 về “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

01/2018/QĐPH-DSST ngày 28 tháng 02 năm 2018. 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:
 
Bà Trần Thị Kim L, sinh năm 

1986 (có mặt) 

Địa chỉ: Số 13/4 ấp ĐC, xã ĐT, huyện MX, tỉnh ST. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trần Kim K, sinh năm: 1980 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 53 ấp TP, xã ĐT, huyện MX, tỉnh ST. 

2. Bà Thạch Thị Ú, sinh năm 1959 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 48/11 Trần Bình T, phường 5, Quận BT, thành phố HCM. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Theo đơn yêu cầu ngày 14/8/2017 và tại phiên họp, bà Trần Thị Kim L 

trình bày: Bà Trần Thị Kim L và ông Trần Kim K kết hôn vào năm 2004, có 

đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã ĐT. Sau khi kết hôn, bà và ông Khánh 

sống hạnh phúc được một năm thì giữa vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và kể từ 

năm 2005 đến nay bà và ông K không còn chung sống với nhau. Nay bà L cần 

làm thủ tục ly hôn với ông Trần Kim K, nhưng ông K bị bệnh tâm thần, không 



còn ý thức gì, nên bà L yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên giải quyết 

tuyên bố ông Trần Kim K, sinh năm 1980 là người mất năng lực hành vi dân sự 

theo quy định của pháp luật.  

Tại phiên họp, Kiểm sát viên - đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mỹ Xuyên phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Kim K 

và bà Thạch Thị Ú được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên họp. 

Xét thấy, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ đã rõ, việc vắng mặt ông K và bà Ú 

không ảnh hưởng đến việc giải quyết việc dân sự, nên đề nghị Tòa án căn cứ vào 

khoản 3 Điều 367 tiến hành phiên họp vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan nêu trên. 

Về nội dung: 

- Việc bà Trần Thị Kim L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Trần Kim K là 

người mất năng lực hành vi dân sự và trong quá trình giải quyết, Tòa án có trưng 

cầu giám định pháp y tâm thần đối với ông Trần Kim K. Theo kết luận giám 

định pháp y tâm thần số 47/2018/KLGĐTC ngày 27/02/2018 của Trung tâm 

Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ kết luận: Hiện tại ông Trần Kim K có 

bệnh lý tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (F20.0 – ICD10); Về năng lực: Hiện 

tại ông Trần Kim K mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do có hoang 

tưởng - ảo giác chi phối. Ông Trần Kim K mất năng lực hành vi dân sự.  

- Do đó, yêu cầu của bà Trần Thị Kim L là có căn cứ chấp nhận. Đề 

nghị áp dụng khoản 3 Điều 367; Điều 369; Điều 370 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; áp dụng khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 đề nghị Tòa án chấp 

nhận yêu cầu của bà Trần Thị Kim L về việc yêu cầu tuyên bố ông Trần Kim K, 

sinh năm 1980 mất năng lực hành vi dân sự.  

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân huyện Mỹ Xuyên nhận định:  

Về tố tụng: Tại phiên họp giải quyết việc dân sự hôm nay, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Kim K và bà Thạch Thị Ú được Tòa 

án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Xét thấy, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ 

đã rõ, việc vắng mặt ông K và bà Ú không ảnh hưởng đến việc giải quyết việc 

dân sự, nên Tòa án căn cứ vào khoản 3 Điều 367 tiến hành phiên họp vắng mặt 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên. 

Về nội dung: 

- Căn cứ vào sổ điều trị ngoại trú tâm thần số MS: 03D/BV – 01 của 

Trung tâm y tế Quận BT, thành phố HCM thể hiện: Từ năm 2005, ông Trần Kim 

K có những biểu hiện bệnh lý tâm thần, đã điều trị ngoại trú tại Phòng khám 

Tâm thần Quận BT, Thành phố HCM với chuẩn đoán là tâm thần phân liệt, ông 



K được quản lý tại cộng đồng, thuốc sử dụng Chlorpromazine 100mg + 

Haloperidol 4mg/ngày. Hiện vẫn đang  uống thuốc cấp đều đặn hàng ngày. 

- Trong quá trình giải quyết việc dân sự, Tòa án nhân dân huyện Mỹ 

Xuyên đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với ông Trần Kim K tại 

Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ. Căn cứ vào kết luận giám 

định pháp y tâm thần số 47/2018/KLGĐTC ngày 27/02/2018 của Trung tâm 

Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ kết luận:  

+ Về y học: Hiện tại ông Trần Kim K có bệnh lý tâm thần phân liệt thể 

hoang tưởng (F20.0 – ICD10). 

+ Về năng lực: Hiện tại ông Trần Kim K mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi do có hoang tưởng - ảo giác chi phối. Ông Trần Kim K mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Từ những phân tích trên, đủ cơ sở để xác định ông Trần Kim K mất 

năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự. 

Do đó, yêu cầu của bà Trần Thị Kim L và ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên về việc tuyên bố ông Trần Kim K mất năng lực 

hành vi dân sự là có căn cứ để chấp nhận.  

Về lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Trần Thị Kim L thuộc 

trường hợp Hộ cận nghèo năm 2018, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã ĐT. 

Nên bà Trần Thị Kim L được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tại điểm đ khoản 

1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 4; khoản 1 Điều 27; các Điều 361, 367, 370, 371, 

372, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí toà án; 

Căn cứ khoản 1 Điều 22; Khoản 3 Điều 53 của Bộ luật dân sự năm 

2015; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị Kim L về việc yêu cầu Tòa án 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự.  

2. Tuyên bố: Ông Trần Kim K, sinh năm 1980, địa chỉ: Số 53, ấp Tâm 

Phước, xã ĐT, huyện MX, tỉnh ST mất năng lực hành vi dân sự.  

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Trần Thị Kim L được 

miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự.  

4. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định (đối với 

người vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn kháng cáo được 



tính kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết) 

để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.  
 

Nơi nhận: 
 

- VKSND huyện Mỹ Xuyên; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Chi cục THA.DS huyện Mỹ Xuyên; 

-TAND tỉnh Sóc Trăng; 

- UBND xã Đại Tâm; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN  

(đã ký) 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Ái Mỹ 

 

 


